
STT DANH MỤC KHÁM Ý NGHĨA

1 Tư vấn sức khoẻ
Bác sĩ tư vấn sức khỏe, xét nghiệm, đo huyết 
áp, chẩn đoán các bệnh tim mạch, huyết áp…

               200.000 

2 Siêu âm tuyến giáp Đánh giá các bệnh lý về bướu cổ - tuyến giáp                      100.000 

3 Glucose   Đánh giá dường máu tại thời điểm lấy máu                    30.000 

4 Ure                   35.000 

5 Creatinine                  35.000 

6 Bilirubin TP                  50.000 

7 Bilirubin TT                  50.000 

8 Bilirubin GT                  50.000 

9 AFP Chẩn đoán sớm ung thư Gan                250.000 

800.000      

 

Chẩn đoán và theo dõi các bệnh lý gây tắc 
nghẽn đường mật như: sỏi mật, u đường mật, 
viêm túi mật, viêm gan tắc mật, ung thư 
tuyến tụy,…

PHÍ KHÁM

TỔNG

3. Nhận ý kiến của Thầy/Cô: 0984623529 (Nguyễn Hoài Vũ) 

Hà Nội, ngày ...  tháng ... năm 2025

Bác sĩ tư vấn

 KÍNH TẶNG 
THẦY CÔ

Đánh giá bệnh lý về thận  

DANH MỤC KHÁM MIỄN PHÍ CHO CBGV NHÀ TRƯỜNG

VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Địa chỉ: Số 225 Trường Chinh - Khương Mai - Thanh Xuân -  Hà Nội   

Hottline: 02462950040 - 0984623529 - 0987466058

Website: vienyhocpkkq.vn     -    Email: info@benhvienyhocpk-kq.vn

KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ 2025

- Viện Y học Phòng Không - Không Quân xin gửi tới quý Thầy Cô lời chào trân trọng nhất!

Kính gửi : Quý Thầy Cô ban giám hiệu nhà trường!

- Với đội ngũ Bác sỹ, y tá có trình độ chuyên môn cao và chuyên nghiệp với bề dày kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết 
bị hiện đại và đồng bộ, Viện Y học Phòng Không - Không Quân  đủ điều kiện và sẵn sàng phục vụ chương trình  khám 
sức khoẻ tốt nhất với gói khám như sau:

Lưu ý:

1.Thầy/Cô   nhịn ăn sáng trước khi lấy máu  .

2. Thời gian khám: Từ 7h - 11h30. Thứ . . ., Ngày . . . Tháng . . . Năm 2025. Tại Trường . . .



STT     TÊN XÉT NGHIỆM Ý NGHĨA

1 Acid uric Chẩn đoán bệnh gout 50.000 

2 Cholesterol, Triglycerid Đánh giá bệnh lý về mỡ máu 70.000 

3 HDL-C, LDL-C Đánh giá thành phần mỡ tốt - mỡ xấu 100.000 

4 GOT, GPT, GGT
Đánh giá chức năng gan, xơ gan, hóa chất, dùng 
thuốc…

120.000 

5 Canxi toàn phần, Canxi ion Đánh giá bênh loãng xương, thiếu canxi huyết 80.000 

6 Tổng phân tích tế bào máu Đánh giá số lượng và chất lượng máu, thiếu máu 80.000 

7 Tổng phân tích nước tiểu Đánh giá viêm nhiễm đường tiết niệu … 50.000 

8 Sắt huyết thanh Đánh giá bệnh lý thiếu máu do thiếu sắt 100.000 

9 T3, FT4, TSH Đánh giá bệnh lý bướu cổ - tuyến giáp 300.000 

10 Siêu âm ổ bụng tổng quát
Đánh giá sớm các bệnh lí về gan,thận, lách, mật, 
tụy, bàng quang …

150.000 

1 CEA Chẩn đoán sớm ung thư Đại tràng, đường tiêu hóa 250.000 
2 CA19-9 Chẩn đoán sớm ung thư Tụy 250.000 
3 CA12-5 (nữ) Chẩn đoán sớm ung thư Buồng trứng 250.000 
4 CA15-3 (nữ) Chẩn đoán sớm ung thư Vú 250.000 
5 Cyfra 21-1 Chuẩn đoán sớm ung thư Phổi 250.000 
6 CA72-4 Chẩn đoán sớm ung thư Dạ dày 250.000 

7 SCC
Chẩn đoán sớm ung thư tế bào vảy cổ tử cung, 
vòm họng, thực quản, da

300.000 

8 TG Chẩn đoán sớm ung thư Tuyến giáp 300.000 
2.100.000               1.680.000 

1 CEA Chẩn đoán sớm ung thư Đại tràng, đường tiêu hóa 250.000 
2 CA19-9 Chẩn đoán sớm ung thư Tụy 250.000 

3 Cyfra 21-1 Chuẩn đoán sớm ung thư Phổi 250.000 

4 CA72-4 Chẩn đoán sớm ung thư Dạ dày 250.000 

5 SCC
Chẩn đoán sớm ung thư tế bào vảy cổ tử cung, 
vòm họng, thực quản, da

300.000 

6 TG Chẩn đoán sớm ung thư Tuyến giáp 300.000 

7 PSA Total, PSA Free (nam) Chẩn đoán sớm ung thư Tuyến tiền liệt 500.000 

2.100.000 1.680.000             

1 HBsAg test nhanh      Tìm virus viêm gan B   70.000 
2 HCVAb test nhanh Tìm virus viêm gan C  70.000 
3 HBsAb cobas Tìm kháng thể chống lại virus viêm gan B 150.000 
4 HP IgM Chẩn đoán vi khuẩn HP gây viêm loét dạ dày 200.000 
5 Điện giải đồ Định lượng các chất điện giải trong cơ thể 80.000 
6 HBV-DNA Đo tải lượng virut viêm gan B 800.000 
7 Nhóm máu ABO, Rh Xác định hệ nhóm máu ABO, Rh 100.000 
8 CK, CK-MB Chẩn đoán sớm các bệnh lý về tim mạch 210.000 
9 Anti TG Đánh giá tình trạng viêm tuyến giáp 300.000 

10 Anti TPO Đánh giá tình trạng viêm tuyến giáp 300.000 

11 HbA1C Đánh giá lượng đường trung bình trong 3 tháng 150.000 

12 β Microglobulin Chẩn đoán sớm ung thư Đa u tủy xương 250.000 

1 Siêu âm tử cung phần phụ (Nữ) Đánh giá sớm các bệnh lý về tử cung phần phụ 100.000 

2 Siêu âm tuyến vú Đánh giá sớm các bệnh lý về tuyến vú 100.000 

3 Siêu âm tuyến tiền liệt (Nam) Đánh giá sớm các bệnh lý về tuyến tiền liệt 100.000 

IV. CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC

V. SIÊU ÂM KHÁ C

CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC...........................................................................................................................................TỔNG TIỀN.....................................................

CÁC GÓI XÉT NGHIỆM DỊCH VỤ KHÁC                                                                                                                                                                                                                           
(Thầy /Cô có thể đăng ký theo yêu cầu )

ĐƠN GIÁ

II. GÓI XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT CHUYÊN SÂU (1,100,000 giảm 30% còn 770,000)

GIẢM 20% KHI 
LÀM CẢ GÓI 

1.680.000

TỔNG 
III. GÓI XÉT NGHIỆM MARKER CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ TOÀN DIỆN NAM (GIẢM 20% khi đăng ký  làm cả gói)    

TỔNG 

 GIẢM 20% KHI 
LÀM CẢ GÓI 

1.680.000 

III. GÓI XÉT NGHIỆM MARKER CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ TOÀN DIỆN NỮ (GIẢM 20% khi đăng ký  làm cả gói)    


